
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC NHƠN TRẠCH
ĐINH THỊ TĨNH

012586/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2008 01/10/2025

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LÊ THÀNH

NGUYỄN THỊ 

KIM HOÀNG

007295/QNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật y học xét 

nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

19/10/2020 30/09/2025

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC
LÊ THỊ THU HIỀN

002017/ĐNA-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

vè xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2020 30/09/2025

4
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN LAN 

HƯƠNG

"011547/ĐNAI

-CCHN 

680/QĐ-

BVĐKĐN 

ngày 

05/05/2023 

2516/QĐ-

BVĐKĐN"

"Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa; Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn về Phẫu 

thuật nội soi cơ bản trong phụ 

khoa; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Siêu âm tổng quát"

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/05/2019 30/09/2025

PHỤ LỤC
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
THÂN THỊ TUYẾT

003992/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/06/2018 30/09/2025

6
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
LÊ HỮU ĐẠT

003331/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/10/2013 30/09/2025

7
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ 

TRUYỀN ĐỒNG NAI

NGÔ ĐÌNH 

TRUNG

004410/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/10/2011 01/10/2025

8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

PHẠM THỊ MAI 

HƯƠNG

0008042/ĐNA

I-CCHN; 

944/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, KCB chuyên khoa Chẩn 

Đoán Hình Ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/10/2022 30/09/2025

9
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

TRƯƠNG THỊ 

THẢO

000653/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/12/2024 01/10/2025

10
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

NGUYỄN VĂN 

TIẾN

001123/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/07/2025 01/10/2025

11
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT PHƯỚC BÌNH

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

002093/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2021 01/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

12
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM

TRỊNH MINH 

ĐỨC

014693/ 

ĐNAI – 

CCHN

Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/12/2022 01/10/2025

13 BỆNH VIỆN ÂU CƠ LÊ THỊ HƯƠNG
000052/ĐNAI-

CCHN

THỰC HIỆN PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO 

QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 

SỐ 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 

2015 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG, HỘ 

SINH, KỸ THUẬT Y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/05/2024 01/10/2025

14
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT

THIÊN THỊ BÍCH 

TRÂM

000265/BP-

CCHN
Xét nghiệm Y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/12/2024 01/10/2025

15
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
NÔNG THỊ LINH

002200/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/04/2024 01/10/2025

16

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

MAI NGÂN 

KHÁNH

015145/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh ,chữa bệnh Chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/07/2024 01/10/2025

17
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BIÊN HÒA

NGUYỄN VĂN 

MINH

004697/ĐNAI-

CCHN

BÁC SĨ - KHÁM BỆNH CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/12/2004 01/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

18
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BIÊN HÒA

NGUYỄN THỊ 

SÁU

006542/ĐNAI-

CCHN

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/01/1980 01/10/2025

19

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MTV PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

4628/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2024 30/09/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHẢI NGUYÊN
NÔNG THỊ HẠNH

004568/BRVT

-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/11/2024 30/09/2025

22
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN BÙ NA

NGUYỄN ĐÌNH 

HIẾU

010943/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/07/2024 01/10/2025

23
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

NGUYỄN VĂN 

THUẬN

043114/BYT-

CCHN

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/06/2025 02/10/2025

24
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

NGUYỄN 

QUANG THỌ

000011/QNG-

GPHN

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/06/2025 02/10/2025

4



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

25
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
PHẠM THỊ TÚ

004253/ĐNAI-

CCHN

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân 

(theo QĐ số 41/2005/QĐ – BNV)

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2011 01/10/2025

26
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

XUÂN TRIỆU

NGUYỄN THANH 

TÙNG

057280/HCM-

CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/05/2025 03/10/2025

27
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU
LÊ THỊ RỐT

012111/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/05/2022 01/10/2025

28
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN
LÊ THỊ RỐT

012111/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ Khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/05/2022 01/10/2025

29
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

THÁI VƯƠNG 

NHUẬN HIẾU

007868/BĐ-

CCHN ngày 

25/04/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/04/2025 04/10/2025

30
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG

NGUYỄN THỊ 

NGỌC HẠNH

0009892/ĐNA

I-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/11/2024 01/10/2025

31
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN SỸ 

ANH HUẾ

000915/ĐNAI-

GPHN ngày 

17/03/2025

Y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/06/2025 01/10/2025

32
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN

TRẦN THỊ KIỀU 

OANH

0003662/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản - Phụ - KHHGĐ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/11/2024 05/10/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HẠNH PHÚC

PHẠM THỊ HỒNG 

VÂN

000437/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/12/2019 01/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

34
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT

TRƯƠNG THỊ ÁI 

NHI

000426/ĐL-

GPHN
Chuyên khoa phụ sản

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

11/02/2025 03/10/2025

35
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA
ĐINH THỊ NHUNG

013752/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/07/2021 01/10/2025

36

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA VIỆT ĐỨC

NGUYỄN XUÂN 

THỊNH

000400/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA RĂNG – 

HÀM - MẶT

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

23/09/2020 20/10/2025

37
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG GIA TAM PHƯỚC

NGUYỄN TRẦN 

HOÀNG KHIÊM

210084/CCHN

-BQP
Kỹ thuật viên chụp Xquang

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/03/2024 08/10/2025

38
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG GIA TAM PHƯỚC
ĐINH NHO LIÊM

019510/TH-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/07/2024 08/10/2025

39
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH

VŨ THỊ THU 

TRANG

002008/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/09/2023 01/10/2025

40
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG KHÁNH
TRẦN HỮU LUÂN

007491/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2023 01/10/2025

41
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN THỊ 

PHẢI

005273/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

08/11/2013

ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/1989 01/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

42
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG

006008/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

14/11/2013

ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/04/1988 01/10/2025

43

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

PHẠM VĂN 

THUẦN

011486/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2022 29/09/2025

44
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

TRẦN THỊ TRÚC 

LINH

005926/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/07/2025 30/09/2025

45
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
CAO HẢI NAM

0008432/ĐNA

I-CCHN
Chuyên khoa giải phẫu bệnh lý

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/12/2012 07/10/2025

46
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN
THẬP VĂN ĐẮC

767/NT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/01/2017 10/07/2025

47

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

HUỲNH THỊ MỸ 

HUYỀN

011966/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/06/2025 30/09/2025

7



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

48

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

VÕ THỊ HIỀN
037582/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/02/2023 30/09/2025

49

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

NGUYỄN THỊ 

HOÀI TRANG

013306/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/12/2023 13/09/2025

50

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC – CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

NGUYỄN THỊ 

NHƯ QUỲNH

046545/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2023 30/09/2025

8



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

51
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM

LƯƠNG THỊ 

NHUNG

005944/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/11/2013 30/06/2025

52 TRẠM Y TẾ XÃ BẮC SƠN
NGUYỄN THỊ 

VIỆT HÒA

0008162/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2020 30/06/2025

53 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG TRẦU
TẠ THỊ THÚY 

LAN

010736/ 

ĐNAI – 

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y 

tế, Bộ nội vụ.

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

15/08/2018 30/06/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

54
TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG 

HÒA

NGUYỄN THỊ 

THU THẢO

003027/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/07/2020 30/06/2025

55
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC
VŨ HÀ GIANG

000564/NB-

GPHN ngày 

04/06/2025

Chuyên khoa Sản phụ khoa.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/09/2025 13/10/2025

56
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ
TRẦN BÁ TÀI

014368/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/07/2022 01/10/2025

57
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ
PHAN XUÂN ĐẠI

014563/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/10/2022 01/10/2025

58
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ
VĂN MẠNH

006209/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa chấn thương chỉnh hình;

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2024 14/10/2025

59
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BIÊN HÒA

NGUYỄN THỊ 

NGỌC GIÀU

015250/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/2009 07/10/2025

60
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN
LÊ THỊ BÚT

001969/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/03/2023 11/10/2025

10



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

62
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG PHÚC ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

MINH HƯƠNG

000632/HCM-

CCHN ngày 

23/05/2012

khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/08/2025 10/10/2025

63
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN
PHAN TẤN DŨNG

000143/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/05/2012 01/10/2025

64
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI

ĐINH ĐOÀN 

MINH TRANG

013586/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Chuyên khoa Nhãn khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/03/2025 10/10/2025

65
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
LÊ VĂN CƯỜNG

0009094/ĐNA

I-CCHN ngày 

19/05/2015

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/05/2025 15/10/2025

66
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LÊ THÀNH

LẠI THỊ 

PHƯƠNG KHANH

010531/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/11/2019 15/09/2025

67

PHÒNG XÉT NGHIỆM 

MEDLATEC SỐ 24 - BÌNH 

PHƯỚC, ĐỒNG NAI THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

MEDLATEC VIỆT NAM 

HOÀNG CHÍ 

THANH

000082/BP-

GPHN
xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/07/2024 01/10/2025

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU

11



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THIÊN TÂM

PHÙNG THỊ PHÚ
0007105/ĐNA

I-CCHN
Y sỹ Y học cổ truyền

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

13/02/2023 06/10/2025

2
CÔNG TY TNHH PKĐK 

SINH HẬU
NGUYỄN THỊ HẢI

450006/CCHN

-BQP

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

05/09/2024 01/10/2025

3
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ

NGUYỄN 

NGUYỄN TRỌNG 

THỦY

004810/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/1995 01/10/2025

4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

HUỲNH MINH 

TÂM

044164/HCM-

CCHN

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

07/08/2025 13/10/2025
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